
TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT-QUỐC OAI

TT Họ và tên Chức vụ CM Lớp Điện thoại

1.      Nguyễn Đăng Thuyết TTCM Toán 10A1
TLH

0979769363

2.      Phạm Thị Thon Giáo viên Toán 10A2
 TLH

0985738485

3.      Phùng Văn Minh Giáo viên Hóa học 10A3
 TLA

0976031625

4.      Phạm Thị Thùy Linh TPCM Sinh học 10A4
 TLA

0989156989

5.      Nguyễn Thị Thanh Hải TPCM GDCD 10D1
 TVA

0378304709

6.      Nguyễn Thị Lệ Thu Giáo viên Ngữ văn 10D2
 TVA

0984476594

7.      Đỗ Thị Hương Giáo viên Toán 10D3
 TVA

0976005235

8.      Vương Đình Thắng TTCM Địa lý 10D4
 TVA

0984402326

9.      Luân Thị Thu Giáo viên Hóa học 10D5
 TVA

0975295291

10.   Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Toán 10D6
 TVA

0983761166

11.   Nguyễn Đức Côn Giáo viên Hóa học 10D7
 TVA

0983860655

12.   Đỗ Kế Thành Giáo viên QP-AN 10D8
 TVA

0943516917

DANH SÁCH GVCN LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

GVCN đã bắt tham lớp theo từng nhóm trước khi nhận danh sách lớp đã được xây 

dựng trước đó.


